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BẢNG DANH DỰ NĂM HỌC 2018 - 2019
	Stt
	Họ và tên
	Lớp
	Thành tích
	Giáo viên bồi dưỡng

	1
	Nguyễn Thế Thế
	12A8
	Giải I cấp thành phố
môn Địa lí 12
	Nguyễn Thị Thùy
Nguyễn Thị Bích Vân

	2
	Tân Hoàng Uy
	12A1
	Giải I cấp thành phố
Máy tính cầm tay môn Hóa học
	Nguyễn Đào Mỹ Trinh

	3
	Huỳnh Gia Bảo
	11A2
	Huy chương vàng Olympic
môn Toán 11
	Nguyễn Phong Phú
Ngô Văn Minh


	4
	Hà Minh Khoa
	11A2
	Huy chương vàng Olympic
môn Toán 11
	

	5
	Nguyễn Thiên Phúc
	11A1
	Huy chương vàng Olympic
môn Hóa học 11
	Nguyễn Phúc Hậu
Đoàn Lê Quỳnh Như


	6
	Hoàng Lê Minh Trí
	11A8
	Huy chương vàng Olympic
môn Hóa học 11
	

	7
	Võ Lê Hồng Phúc
	11A5
	Huy chương vàng Olympic
môn Sinh học 11
	Phạm Thị Hoài An
Lô Thị Ngọc Bích


	8
	Phan Nguyễn Nhật Thịnh
	11A5
	Huy chương vàng Olympic
môn Sinh học 11
	

	9
	Nguyễn Ngọc Mai Anh
	10A5
	Huy chương vàng Olympic
môn Ngữ văn 10
	Võ Thị Ngọc Hân
Nguyễn Thị Thùy Trang

	10
	Nguyễn Tôn Thanh Phương
	11A18
	Huy chương vàng Olympic
môn Ngữ văn 11
	Nguyễn Văn Nhị
Nguyễn Thị Nhân

	11
	Nguyễn Đình Danh Bắc
	10A6
	Huy chương vàng Olympic
môn Anh văn 10
	Lý Thị Ngọc Linh
Trần Thị Yến

	12
	Huỳnh Nguyễn  Nhật Minh
	12A1
	Giải II cấp thành phố
môn Hóa học 12
	Nguyễn Thị Như Quỳnh


	13
	Tân Hoàng Uy
	12A1
	Giải II cấp thành phố
môn Hóa học 12
	

	14
	Trần Vũ Minh Thư
	12A5
	Giải II cấp thành phố
KHKT môn Hóa
	Nguyễn Đào Mỹ Trinh


	15
	Huỳnh Nguyễn Nhật Minh
	12A1
	Giải II cấp thành phố
Máy tính cầm tay môn Hóa học
	

	16
	Nguyễn Thành Danh
	12A10
	Giải II cấp thành phố
môn Địa lí 12
	Nguyễn Thị Thùy
Nguyễn Thị Bích Vân


	17
	Nguyễn Ngọc  Đức Tân
	12A11
	Giải II cấp thành phố
môn Địa lí 12
	

	18
	Trần Yến Vy
	12A8
	Giải II cấp thành phố
môn Anh văn 12
	Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Cao Tú Trinh


	19
	Tô Bửu Trọng
	12A11
	Giải II cấp thành phố
môn Anh văn 12
	

	20
	Dương Phước Lộc
	10A1
	Huy chương bạc Olympic
môn Hóa học 10
	Huỳnh Thị Minh Hiếu
Trương Thị Ngọc Lan

	21
	Nguyễn Yến Vy
	11A6
	Huy chương bạc Olympic
môn Hóa học 11
	Nguyễn Phúc Hậu
Đoàn Lê Quỳnh Như

	22
	Trần Minh Quang
	10A5
	Huy chương bạc Olympic
môn Sinh học 10
	Trần Thị Kim Yến


	23
	Vũ Ngọc Bảo Trân
	10A5
	Huy chương bạc Olympic
môn Sinh học 10
	

	24
	Nguyễn Quốc Gia Hy
	11A5
	Huy chương bạc Olympic
môn Sinh học 11
	Phạm Thị Hoài An
Lô Thị Ngọc Bích

	25
	Lê Quang Phước
	10A1
	Huy chương bạc Olympic
môn Địa lí 10
	Nguyễn Thị Thùy



	26
	Huỳnh Ngọc Gia Hân
	10A8
	Huy chương bạc Olympic
môn Địa lí 10
	

	27
	Nguyễn Bích Ngọc
	10A8
	Huy chương bạc Olympic
môn Địa lí 10
	

	28
	Cao Nhật Nam
	10A4
	Huy chương bạc Olympic
môn Anh văn 10
	Lý Thị Ngọc Linh
Trần Thị Yến


	29
	Nguyễn Ngô Quang Huy
	10A6
	Huy chương bạc Olympic
môn Anh văn 10
	

	30
	Lê Ngọc Yến Nhi
	10A8
	Huy chương bạc Olympic
môn Ngữ văn 10
	Võ Thị Ngọc Hân
Nguyễn Thị Thùy Trang

	31
	Lê Nguyễn  Ngọc Trâm
	11A14
	Huy chương bạc Olympic
môn Ngữ văn 11
	Nguyễn Văn Nhị
Nguyễn Thị Nhân

	32
	Dương Tấn Hoàng
	10A4
	Huy chương bạc Olympic
môn Vật lí 10
	Vũ Quốc Dũng

	33
	Vu Trần Minh Đăng
	11A3
	Huy chương bạc - Robot C
	Vòng Chi Dớt



	34
	Kiều Hoàng Tuệ Năng
	11A3
	Huy chương bạc - Robot C
	

	35
	Võ Trâm Anh
	11A12
	Huy chương bạc - Robot C
	

	36
	Lý Tuấn Phát
	11A12
	Huy chương bạc - Robot C
	

	37
	Nguyễn Hồ  Quốc Bảo
	12A2
	Giải III cấp thành phố
môn Toán 12
	Ngô Văn Minh
Lê Minh Hưng


	38
	Lê Ngô Nguyên Khang
	12A2
	Giải III cấp thành phố
môn Toán 12
	

	39
	Đỗ Quốc Anh
	12A3
	Giải III cấp thành phố
môn Vật lí 12
	Trần Xuân Hương


	40
	Võ Thành Long
	12A3
	Giải III cấp thành phố
môn Vật lí 12
	

	41
	Nguyễn Đỗ Xuân Nhi
	12A5
	Giải III cấp thành phố
môn Sinh học 12
	Phạm Thị Hoài An

	42
	Trần Mỹ Kim
	12A7
	Giải III- cấp thành phố
môn Ngữ văn 12
	Cao Thị Giang Hương
Vi Thanh Huyền
Nguyễn Đình Thắng


	43
	Dương Thế Toàn
	12A8
	Giải III cấp thành phố
môn Ngữ văn 12
	

	44
	Bùi Tiến Huy
	12A8
	Giải III cấp thành phố
môn  Anh văn 12
	Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Cao Tú Trinh


	45
	Huỳnh Nguyễn Tín
	12A17
	Giải III cấp thành phố
môn  Anh văn 12
	

	46
	Lâm Tấn Lộc
	10A1
	Huy chương đồng Olympic
môn Vật lí 10
	Vũ Quốc Dũng

	47
	Lê Nguyễn 
Thanh Bình
	10A5
	Huy chương đồng Olympic
môn Tin học 10
	Nguyễn Công Tâm

	48
	Thạch Ngọc  Gia Huy
	11A16
	[bookmark: _GoBack]Huy chương bạc Olympic
môn Tin học 11
	Phạm Thị Ngọc Trâm

	49
	Vũ Ngọc Anh Thư
	10A9
	Huy chương đồng Olympic
môn Lịch sử 10
	Lê Thị Kim Loan

	50
	Nguyễn Trương Phương Thảo
	11A11
	Huy chương đồng Olympic
môn Lịch sử 11
	Nguyễn Thị Hiếu Hạnh

	51
	Nguyễn Đức Nhân
	11A6
	Huy chương đồng Olympic
môn Anh văn 11
	Đoàn Thị Kim Anh
Hà Thị Trà My

	52
	Nguyễn Thành Danh
	12A10
	Giải III cấp thành phố - KHKT môn Ngữ văn
	Nguyễn Văn Nhị


	53
	Nguyễn Phúc Đan Khuê
	10A16
	Giải III cấp thành phố - KHKT môn Ngữ văn
	

	54
	Đặng Nguyễn Bảo Châu
	10A7
	Giải III cấp thành phố - KHKT môn Địa lí
	Lê Thị Kim Nhung


	55
	Bùi Nguyễn Khánh Ngọc
	10A7
	Giải III cấp thành phố - KHKT môn Địa lí
	

	56
	Nguyễn Huỳnh Long Phi
	10A2
	Giải Khuyến khích Quốc gia
Tin học Văn phòng thế giới
	Nguyễn Công Tâm



